
STT Đơn vị (Cơ quan)

Số hồ sơ 

Tiếp nhận

Số hồ sơ 

chưa số hoá 

TPHS

Số hồ sơ có 

số hoá thành 

phần HS

Số hồ sơ số 

hoá đầy đủ 

thành phần 

hồ sơ

Tỷ lệ số hoá 

đầy đủ 

thành phần 

HS khi tiếp 

nhận

Đánh giá số 

hóa TPHS

Số hồ sơ tái 

sử dụng 

thông tin từ 

kho

Số hồ sơ đã 

giải quyết

Số hồ sơ 

chưa số hoá 

kết quả 

TTHC

Số hồ sơ có 

số hoá kết 

quả

Tỷ lệ số hoá 

kết quả hồ 

sơ

Đánh giá số 

hóa KQHS

Số hồ sơ có 

kết quả đã 

lưu kho

Tỷ lệ kết quả 

lưu kho

Đánh giá 

Kết quả lưu 

kho 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7) (8) (11) (10)=(9)/(7)

1 UBND Thị Trấn Chợ Vàm
313 0 313 313 100

ĐẠT
34 314 0 314

100 ĐẠT 314 100 ĐẠT

2 UBND xã Phú Thọ 92 0 92 92 100 ĐẠT 0 92 0 92 100 ĐẠT 92 100 ĐẠT

3 UBND xã Tân Hòa 90 0 90 90 100 ĐẠT 0 91 0 91 100 ĐẠT 91 100 ĐẠT

4 UBND xã Phú Thành 89 0 89 89 100 ĐẠT 0 84 2 82 97,62 KHÔNG ĐẠT 77 91,67 KHÔNG ĐẠT

5 UBND xã Phú Thạnh 107 0 107 107 100 ĐẠT 0 108 0 108 100 ĐẠT 95 87,96 KHÔNG ĐẠT

6 UBND xã Tân Trung 97 0 97 97 100 ĐẠT 0 97 9 88 90,72 KHÔNG ĐẠT 88 90,72 KHÔNG ĐẠT

7 UBND xã Phú Hưng 111 0 111 111 100 ĐẠT 0 113 6 107 94,69 KHÔNG ĐẠT 101 89,38 KHÔNG ĐẠT

8 UBND xã Hiệp Xương 135 0 135 135 100 ĐẠT 41 136 1 135 99,26 KHÔNG ĐẠT 130 95,59 KHÔNG ĐẠT

9 UBND Thị Trấn Phú Mỹ 224 0 224 224 100 ĐẠT 20 217 4 213 98,16 KHÔNG ĐẠT 212 97,70 KHÔNG ĐẠT

10 UBND xã Hòa Lạc 176 0 176 175 99,43 KHÔNG ĐẠT 0 181 8 173 95,58 KHÔNG ĐẠT 161 88,95 KHÔNG ĐẠT

11 UBND xã Phú Bình 131 0 131 131 100 ĐẠT 0 130 0 130 100 ĐẠT 129 99,23 KHÔNG ĐẠT

12 UBND xã Phú Long 80 0 80 80 100 ĐẠT 2 80 1 79 98,75 KHÔNG ĐẠT 69 86,25 KHÔNG ĐẠT

13 UBND xã Phú Hiệp 112 0 112 112 100 ĐẠT 0 111 0 111 100 ĐẠT 108 97,30 KHÔNG ĐẠT

14 UBND xã Bình Thạnh Đông 178 0 178 178 100 ĐẠT 0 173 0 173 100 ĐẠT 163 94,22 KHÔNG ĐẠT

15 UBND xã Long Hòa 114 0 114 114 100 ĐẠT 0 111 4 107 96,4 KHÔNG ĐẠT 106 95,50 KHÔNG ĐẠT

16 UBND xã Phú Lâm 49 0 49 49 100 ĐẠT 8 61 1 60 98,36 KHÔNG ĐẠT 60 98,36 KHÔNG ĐẠT

17 UBND xã Phú Xuân 70 0 70 70 100 ĐẠT 0 58 1 57 98,28 KHÔNG ĐẠT 56 96,55 KHÔNG ĐẠT

18 UBND xã Phú An 248 0 248 248 100 ĐẠT 15 248 1 247 99,6 KHÔNG ĐẠT 244 98,39 KHÔNG ĐẠT

19 Bộ phận TN & TKQ huyện 873 6 867 867 99,31 KHÔNG ĐẠT 193 802 5 797 99,38 KHÔNG ĐẠT 780 97,26 KHÔNG ĐẠT

Tổng số 3289 6 3283 3282 99,79 KHÔNG ĐẠT 313 3207 43 3164 98,66 KHÔNG ĐẠT 3076 95,92 KHÔNG ĐẠT

THỐNG KÊ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ HOÁ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2025 đến ngày 17 tháng 03 năm 2025)

Số hoá hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận Số hoá kết quả giải quyết TTHC


